
 
 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
(ÁP DỤNG CƠ SỞ VDL NAM AN GARDEN, TỈNH ĐỒNG NAI) 

 
DỊCH VỤ LƯU TRÚ DÀI HẠN 

NHÓM SK CHI TIẾT 
ĐƠN GIÁ 

(VND)/ tháng 

K1 Ông Bà khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường  
 

24.000.000 đ K2 
Ông Bà cần hỗ trợ sinh hoạt một phần, không bị 
sa sút trí tuệ 

K3 
Ông Bà sa sút trí tuệ nhẹ (tự sinh hoạt được 
nhưng vẫn cần hỗ trợ trong ăn uống và đi vệ sinh) 

K4 Ông Bà sinh hoạt tại chỗ, sa sút trí tuệ nhẹ, 
không tự chủ trong việc ăn uống và vệ sinh. 

 

 
24.000.000 – 

28.000.000 đ ++ 
 

K5 
Ông Bà sinh hoạt tại chỗ, sa sút trí tuệ nặng, 
không kiểm soát được hành vi, không tự chủ 
trong việc ăn uống và vệ sinh. 

K5+ Ông bà nằm tại chỗ, bệnh ung thư + Hỗ trợ y tế & 
Ông Bà cần chăm sóc đến cuối đời. 

Liên hệ để được  

tư vấn 

 

DỊCH VỤ LƯU TRÚ NGẮN NGÀY 

   

 

 NHÓM SK CHI TIẾT ĐƠN GIÁ 

 (VNĐ/NGÀY) 

K1, K2, K3 Ông Bà khỏe mạnh, cần hỗ trợ sinh hoạt một phần 1.200.000 

K4, K5 Ông Bà sinh hoạt tại chỗ, sa sút trí tuệ nhẹ, 
không tự chủ trong việc ăn uống và vệ sinh. 

1.800.000 

   



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 BIỂU PHÍ CỘNG THÊM 

 
  

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ GHI CHÚ 

Hỗ trợ ăn uống./ Tháng 500,000 CHỈ ÁP DỤNG CHO K3 

Hỗ trợ vệ sinh, thay bĩm tả./ Tháng 500,000 CHỈ ÁP DỤNG CHO K3 
(Không bao gồm vật tư) 

Hỗ trợ hút đàm/tháng 1,500,000 Không bao gồm vật tư 

Hỗ trợ đặt sonde dạ dày/tháng 2,000,000 Không bao gồm vật tư 

Hỗ trợ đặt sonde (thông) tiểu 
lưu/tháng 

1,000,000 Không bao gồm vật tư 

Hỗ trợ chăm sóc vết thương, vết 
loét/tháng 

1,000,000 Không bao gồm vật tư 

Đưa ông bà ra ngoài theo yêu cầu 
của gia đình 

 Tùy theo khoảng cách di 
chuyển và thời gian 

KHÁM CHỮA BỆNH   

Bác sỹ đến cơ sở khám theo yêu 
cầu chuyên sâu 

 theo bảng giá quy định của 
Bệnh viện 

Nhân viên cơ sở đưa đi khám 
bệnh/cấp cứu/1 lần 

500,000  

Dịch vụ xe cấp cứu của bệnh viện 
đưa đón tại cơ sở 

 theo bảng giá quy định của 
Bệnh viện 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

HOTLINE: 0901.995.993 
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